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BÁO CÁO
Kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên 
sau 6 tháng tốt nghiệp  (Đợt 1 – Năm 2019)

Thực hiện Kế hoạch số **** của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về việc ****;
Nay Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên sau 6 tháng tốt nghiệp (năm 2019 – đợt 1) như sau:

1. Đối tượng và số lượng HSSV được khảo sát
- Đối tượng khảo sát: học sinh sinh viên (HSSV) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2019;
- Số lượng: 395 HSSV các khóa học 2013 đến 2017 bậc cao đẳng và trung cấp thuộc các ngành đào tạo của trường: Điện - Điện tử, Cơ khí, Động lực, Điện lạnh, Công nghệ thông tin (CNTT), May - Thời trang, Kinh tế  (Bảng 1.2, Biểu đồ 1.2a) trong đó chủ yếu là HSSV khóa 2016 (355 em – chiếm tỉ lệ 89,9%) (Xem Bảng 1.1);
- Giới tính: Kết quả khảo sát ngẫu nhiên cho thấy: HSSV nam có 366 em (tỉ lệ 85,1%), HSSV nữ có 59 em (tỉ lệ 14,9%). Về giới tính tỉ lệ nam giới chiếm đa số do đặc thù về ngành nghề của các trường kỹ thuật. (Xem bảng 1.1, bảng 1.2 và, biểu đồ 1.2a, biểu đồ 1.2b);
- Về bậc học: Số HSSV được khảo sát có 361 em (tỉ lệ 91,3%) tốt nghiệp bậc Cao đẳng, 34 em (tỉ lệ 8,7%) tốt nghiệp bậc trung cấp. Kết quả này phù hợp với cơ cấu đào tạo của trường, chủ yếu đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy. (Xem bảng 1.1, bảng 1.2 và biểu đồ 1.1, biểu đồ 1.2a, biểu đồ 1.2b)
	Khóa 
	Số lượng HSSV được khảo sát
	Cao đẳng
	Trung cấp

	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	SL
	%
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)

	Khóa 2013
	2
	0.51
	2
	0.5
	0
	0.0
	2
	0.5
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	Khóa 2014
	2
	0.51
	2
	0.5
	0
	0.0
	2
	0.5
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	Khóa 2015
	32
	8.1
	31
	7.8
	1
	0.3
	28
	7.1
	0
	0.0
	3
	0.8
	1
	0.3

	Khóa 2016
	355
	89.9
	297
	75.2
	58
	14.7
	282
	71.4
	46
	11.6
	15
	3.8
	12
	3.0

	Khóa 2017
	4
	1.01
	4
	1.0
	0
	0.0
	2
	0.5
	0
	0.0
	2
	0.5
	0
	0.0

	Tổng
	395
	100
	336
	85.1
	59
	14.9
	316
	80
	46
	11.6
	20
	5.06
	13
	3.3

	Bảng 1.1: Số lượng HSSV được khảo sát phân theo bậc đào tạo và khóa học





	Khoa
	Số lượng HSSV được khảo sát
	Cao đẳng
	Trung cấp

	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)
	SL
	Tỉ lệ (%)

	Điện-Điện tử
	71
	18.0
	70
	17.7
	1
	0.3
	65
	16.5
	1
	0.3
	5
	1.3
	0
	0.0

	Cơ khí
	61
	15.4
	60
	15.2
	1
	0.3
	54
	13.7
	1
	0.3
	6
	1.5
	0
	0.0

	Động lực
	110
	27.8
	110
	27.8
	0
	0.0
	108
	27.3
	0
	0.0
	2
	0.5
	0
	0.0

	Điện Lạnh
	38
	9.6
	38
	9.6
	0
	0.0
	37
	9.4
	0
	0.0
	1
	0.3
	0
	0.0

	CNTT
	53
	13.4
	52
	13.2
	1
	0.3
	47
	11.9
	1
	0.3
	5
	1.3
	0
	0.0

	May-Thời trang
	47
	11.9
	1
	0.3
	46
	11.6
	1
	0.3
	42
	10.6
	0
	0.0
	4
	1.0

	Kinh tế
	15
	3.8
	5
	1.3
	10
	2.5
	3
	0.8
	1
	0.3
	2
	0.5
	9
	2.3

	Tổng
	395
	100
	336
	85.1
	59
	14.9
	315
	79.7
	46
	11.6
	21
	5.3
	13
	3.3

	Bảng 1.2: Số lượng HSSV được khảo sát phân theo bậc đào tạo và khóa học







2. Tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp 6 tháng
2.1. Tình hình tổng quan 
Tổng quan về tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp thể hiện trong bảng 2.1 và biểu đồ 2.1.

	Bảng 2.1: Tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp 6 tháng

	STT
	Tình trạng việc làm
	Số lượng 
	Tỉ lệ 

	1
	Chưa có việc làm
	29
	7,3%

	
	Chưa tìm được việc làm phù hợp
	22
	5,6%

	
	Tiếp tục đi học
	6
	1,5%

	
	Chưa muốn đi làm
	1
	0,3%

	2
	Có việc làm 
	366
	92,7%

	
	Có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo
	255
	64,6%

	
	Có việc làm trái với ngành nghề đào tạo
	111
	27.9%

	 
	Tổng
	395
	100%




- Số HSSV có việc làm: 366/395 em (tỉ lệ 92,7%), trong đó:
Số HSSV có việc làm đúng chuyên ngành: 255/395 em (64,6%);
Số HSSV có việc làm trái chuyên ngành: 111/395 em (28,1%);
- Số HSSV chưa có việc làm: 29/395 em (tỉ lệ 7,3%), trong đó:
Số HSSV chưa tìm được việc làm phù hợp: 22/395 em (tỉ lệ 5,6%);
Số HSSV tiếp tục đi học: 6/395 em (tỉ lệ 1,5%);
Số HSSV chưa muốn đi làm: 1/395 em (tỉ lệ 0.3%).
(Xem bảng 2.1, biểu đồ 2.1)
	Số liệu cho thấy tỉ lệ sinh viên có việc làm khá cao (92,7%), tuy nhiên tỉ lệ HSSV làm việc không đúng chuyên ngành cũng không nhỏ (28,1%). 

2.2. Phân tích đối tượng HSSV đã có việc làm
2.2.1. Phân loại theo giới tính
Tỉ lệ về tình hình HSSV có việc làm theo giới tính thể hiện trong bảng 2.2.1 và biểu đồ 2.2.1.
	Giới tính
	Tổng số HV
	Số lượng HSSV có việc làm
	Tỉ lệ

	Nam
	336
	332
	98.8 %

	Nữ
	59
	34
	57.6 %

	Tổng
	395
	366
	92.7 %

	Bảng 2.2.1: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo giới tính




Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ HSSV nam có việc làm (98,8%) cao hơn tỉ lệ có việc làm ở nữ (57,6%). Như vậy có thể thấy HSSV nữ tìm kiếm việc làm khó khăn hơn so nam giới.

2.2.2. Phân loại theo xếp loại tốt nghiệp
Tỉ lệ về tình hình HSSV có việc làm phân loại theo xếp loại tốt nghiệp thể hiện trong bảng 2.2.2 và biểu đồ 2.2.2 sau:
	Xếp loại tốt nghiệp
	Tổng số HSSV
	Số lượng HSSV có việc làm
	Tỉ lệ 

	Xuất sắc
	1
	1
	100 %

	Giỏi
	15
	13
	86.7 %

	Khá
	91
	77
	84.6 %

	Trung bình
	288
	275
	95.5 %

	Tổng
	395
	366
	92.7 %

	Bảng 2.2.2: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo kết quả xếp loại tốt nghiệp



Từ kết quả khảo sát được thống kê trong bảng 2.2.2 cho thấy, tỉ lệ học sinh đạt kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc có việc làm 100%, HSSV tốt nghiệp loại trung bình có việc làm 95,5%, tỉ lệ HSSV tốt nghiệp loại khá, giỏi thấp hơn nhưng mức độ chênh lệch không nhiều. Điều này có thể do có nhiều lý do như cón đang lựa chọn công việc tốt, tiếp tục học nâng cao trình độ… và không đủ cơ sở kết luận được HSSV có xếp loại tốt nghiệp khá, giỏi có khả năng tìm việc không tốt bằng HSSV xếp loại tốt nghiệp trung bình.

2.2.3. Phân loại theo bậc đào tạo
Tỉ lệ về tình hình HSSV có việc làm phân loại theo bậc đào tạo thể hiện trong bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3 sau đây:
	Bậc đào tạo
	Tổng số HSSV
	Số lượng HSSV có việc làm
	Tỉ lệ 

	Trung cấp
	34
	25
	73.5 %

	Cao đẳng
	361
	341
	94.5 %

	Tổng
	395
	366
	92.7 %

	Bảng 2.2.3: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo bậc đào tạo





Qua kết quả khảo sát trong bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3 ta thấy tỉ lệ HSSV bậc cao đẳng có việc làm cao hơn HSSV trung cấp.Từ số liệu này cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động bậc cao đẳng của doanh nghiệp cao hơn bậc trung cấp.
2.2.4. Tỉ lệ HV có việc làm phân theo nghề đào tạo
Tỉ lệ HSSV có việc làm theo ngành/nghề đào tạo thể hiện trong bảng 2.2.4 và biểu đồ 2.2.4sau đây:
	STT
	Ngành/nghề đào tạo
	Tổng số HSSV
	Số lượng HSSV có việc làm
	Tỉ lệ 

	1
	Điện-Điện tử
	71
	70
	98.6 %

	2
	Cơ khí
	61
	58
	95.1 %

	3
	Động lực
	110
	110
	100 %

	4
	Điện Lạnh
	38
	38
	100 %

	5
	CNTT
	53
	52
	98.1 %

	6
	May-Thời trang
	47
	30
	63.8 %

	7
	Kinh tế
	15
	8
	53.3 %

	Tổng
	395
	366
	92.7 %




Số lượng và tỉ lệ HSSV có việc làm phân theo ngành/nghề đào tạo được thể hiện trong bảng 2.2.4 và biểu đồ 2.2.4. Kết quả cho thấy trong số 07 ngành/nghề được khảo sát: có những ngành có 100% số HSSV tốt nghiệp có việc làm ngay như ngành Điện lạnh, Công nghệ ô tô (Động lực), các ngành có tỉ lệ HSSV có việc làm ngay xấp xỉ 100% như Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí. Các ngành có tỉ lệ HSSV có việc làm thấp hơn là Kinh tế, May thời trang. Từ kết quả trên cho thấy thị trường lao động đang khan hiếm những lao động trong các ngành kỹ thuật có trình độ tay nghề cao.
2.3. Phân tích đối tượng HSSV chưa có việc làm 
2.3.1 Tình hình tổng quan
Theo kết quả khảo sát tình hình việc làm của HSSV tốt nghiệp năm 2019 (Đợt 1) có 29/395 em (tỉ lệ 7,3%) chưa có việc làm. Tuy tỉ lệ này nhỏ nhưng cũng cần phân tích để tìm ra nguyên nhân để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực lao động ngày càng cao của xã hội.
	Khóa 
	Tổng số HSSV
	Số lượng và lý do HSSV chưa có việc làm

	
	
	Tổng số 
	Tỉ lệ (%)
	Chưa tìm được công việc phù hợp
	Tỉ lệ (%)
	Học tiếp
	Tỉ lệ (%)
	Chưa muốn đi làm
	Tỉ lệ (%)

	Khóa 2013
	2
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	Khóa 2014
	2
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	Khóa 2015
	32
	1
	0.3
	1
	0.3
	0
	0.0
	0
	0.0

	Khóa 2016
	355
	26
	6.6
	20
	5.1
	5
	1.3
	1
	0.3

	Khóa 2017
	4
	2
	0.5
	1
	0.3
	1
	0.3
	0
	0.0

	Tổng
	395
	29
	7.3
	22
	5.6
	6
	1.5
	1
	0.3

	Bảng 2.3.1: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo khóa học và lý do chưa có việc làm



2.3.2 Số lượng HSSV chưa có việc làm tính theo khóa học
Theo kết quả khảo sát số lượng HSSV tốt nghiệp 6 tháng chưa có việc làm thì: Khóa 2013, 2014 không có em nào chưa có việc làm; khóa 2015 có 1/32 HSSV (3,1%); khóa 2016 có 26/355 HSSV (7,3%); khóa 2017 có 2/4 HSSV (50%) chưa có việc làm (xem biểu đồ 2.3.2). 
Căn cứ trên số lượng và tỉ lệ khảo sát thì khóa 2017 có tỉ lệ HSSV chưa có việc làm cao nhất, tuy nhiên tỉ lệ này chưa phản ánh đúng tỉ lệ HSSV chưa có việc của toàn khóa 2017 do số lượng HSSV khảo sát thấp (4 HSSV) (mẫu chưa đủ lớn để đảm bảo tin cậy). Vì vậy để đi tìm nguyên nhân HSSV chưa có việc làm cần phân tích thêm.

2.3.3 Số lượng HSSV chưa có việc làm tính theo giới tính
Tỉ lệ về tình hình HSSV chưa có việc làm theo giới tính thể hiện trong bảng 2.3.3 và biểu đồ 2.2.1.
	STT
	Giới tính
	Tổng số HSSV
	Số lượng HSSV chưa có việc làm
	Tỉ lệ 

	1
	Nam
	336
	4
	1.2 %

	2
	Nữ
	59
	25
	42.4 %

	Tổng
	395
	29
	7.3 %

	Bảng 2.3.3: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo giới tính




Dựa theo bảng phân tích kết quả (bảng 2.3.3) và biểu đồ 2.3.3 ta thấy nữ có 25/29 HSSV (86,2%); nam có 4/29 HSSV (tỉ lệ 13,8%) chưa có việc làm. Kết quả này cho thấy nữ giới gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm hơn nam giới.
2.3.4 Số lượng HSSV chưa có việc làm tính theo ngành nghề đào tạo
Số lượng và tỉ lệ HSSV chưa có việc làm theo ngành nghề đào tạo thể hiện trong bảng 2.3.4 và biểu đồ 2.2.4 sau đây:
	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Tổng số HSSV
	Số lượng HSSV chưa có việc làm
	Tỉ lệ 
	Ghi chú

	1
	Điện-Điện tử
	71
	1
	1.4 %
	 

	2
	Cơ khí
	61
	3
	4.9 %
	 

	3
	Động lực
	110
	0
	0 %
	 

	4
	Điện Lạnh
	38
	0
	0 %
	 

	5
	CNTT
	53
	1
	1.9 %
	 

	6
	May-Thời trang
	[bookmark: _GoBack]47
	17
	36.2 %
	 

	7
	Kinh tế
	15
	7
	46.7 %
	 

	Tổng
	395
	29
	7.3 %
	 

	Bảng 2.3.4: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo ngành nghề đào tạo




	Kết quả cho thấy ngành May – Thời trang có 17/29 HSSV (tỉ lệ 36,2%); ngành Kinh tế có 7/29 HSSV (46,7%) chưa có việc làm sau khi tốt nghiệp 6 tháng. Đây là 2 ngành có tỉ lệ HSSV chưa tìm được việc làm cao nhất. Điều này cho thấy nhu cầu lao động trong 2 ngành này không cao.
2.3.5 Lý do chưa tìm được việc làm
Theo số liệu thống kê có 22/29 HSSV (75,9%) chưa tìm được việc làm phù hợp; 6/29 HSSV (20,7%) tiếp tục học nâng cao trình độ và bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu; 1/29 HSSV (3,4%) chưa muốn đi làm (biểu đồ 2.3.5). Do đó lý do chủ yếu là các em chưa tìm được công việc phù hợp.


2.3.6 Nguyên chưa tìm được việc làm phù hợp
Nguyên nhân HSSV sau khi tốt nghiệp 6 tháng vẫn chưa tìm được việc làm thể hiện trong bảng 2.3.6 và biểu đồ 2.2.6 sau:
	STT
	Nguyên nhân
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Thiếu kiến thức CM NV
	2
	6.9
	 

	2
	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp
	1
	3.4
	 

	3
	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu
	6
	20.7
	 

	4
	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu
	1
	3.4
	 

	5
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	3
	10.3
	 

	6
	Thiếu thông tin việc làm
	7
	24.1
	 

	7
	Khác (mức lương, vị trí nơi làm việc, môi trường làm việc…)
	10
	34.5
	 

	Tổng
	29
	100
	Có 1 HSSV đưa ra 2 nguyên nhân

	Bảng 2.3.6 Nguyên nhân chưa tìm được việc làm phù hợp




Theo kết quả khảo sát trên thì có 4 nguyên nhân chính gây khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp của học sinh sinh viên là:
1) Chưa tìm được công việc đúng với mong muốn (mức lương, địa điểm, môi trường làm việc…): có 10/29 ý kiến (tỉ lệ 34,5%); 
2) Thiếu thông tin việc làm: có 7/29 ý kiến (tỉ lệ 24,1%);
3) Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu: có 6/29 ý kiến (tỉ lệ 20,7%);
4) Thiếu kinh nghiệm làm việc: 3/29 ý kiến (10,3%).

3. Kết luận
Qua phân tích kết quả khảo sát năm 2019 (Đợt 1) về tình hình việc làm của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp 6 tháng nhận thấy:
- Tỉ lệ học sinh sinh viên đã có việc làm rất cao (92,7%); tuy nhiên tỉ lệ học sinh sinh viên làm việc không đúng chuyên ngành cũng không nhỏ (28,1%);
 	- Học sinh sinh viên nam dễ tìm việc hơn nữ;
	- Các ngành nghề thuộc khối kỹ thuật như Điện – Điện tử, Cơ khí, Điện lạnh, Công nghệ Ô tô dễ kiếm việc làm hơn các khối ngành Kinh tế, May – Thời trang, điều này cho thấy nhu cầu lao động có trình độ và tay nghề cao của các ngành trong khối kỹ thuật đang rất khan hiếm…;
	- Nguyên nhân chính dẫn tới chưa tìm được việc làm phù hợp của học sinh sinh viên là: trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu; thiếu kinh nghiệm làm việc và thiếu thông tin việc làm; trong những nguyên trên cho thấy hai vấn đề nhà trường cần quan tâm trong đào tạo đó là: cải thiện chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho học sinh sinh viên và tìm cách nâng cao kinh nghiệm làm việc cho học sinh sinh viên; ngoài ra cần bổ sung các kỹ năng tìm kiếm thông tin việc làm cho học sinh sinh viên.

4. Kiến nghị
- Công tác định hướng nghề nghiệp đầu khóa cần quan tâm hơn để tránh tình trạng học sinh sinh viên khi ra trường đi làm trái ngành gây lãng phí thời gian, công sức đào tạo của nhà nước và thời gian, tiền bạc … của học sinh sinh viên và gia đình;
- Các khoa chuyên môn tìm cách cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và nâng cao trình độ tay nghề cho học sinh sinh viên;
- Cần chú trọng hơn trong việc bổ sung các kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết CV xin việc làm, kỹ năng tìm kiếm thông tin việc làm.
		Trên đây là báo cáo tình hình việc làm của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp 6 tháng (năm 2019 – đợt 1). Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo đến Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan được biết và cho ý kiến chỉ đạo. 

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu: TT.QHDN.
	TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
TRƯỞNG TRUNG TÂM





Nguyễn Văn Chiến



Cao đẳng	Tổng	Nam	Nữ	362	316	46	Trung cấp	Tổng	Nam	Nữ	33	20	13	Biểu đồ 1.2b: Số lượng HSSV khảo sát phân loại theo giới tính và bậc đào tạo
Số lượng HSSV
Biểu đồ 2.1: Tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp 06 tháng
Đã có việc làm	Chưa có việc làm	366	29	Biểu đồ 2.2.1: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo giới tính
Nam	Tổng số HSSV	Số lượng HSSV có việc làm	336	332	Nữ	Tổng số HSSV	Số lượng HSSV có việc làm	59	34	Biểu đồ 2.2.2: Phân loại số HSSV có việc làm theo xếp loại tốt nghiệp
Tổng số HSSV	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	1	15	91	288	Số lượng HSSV có việc làm	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	1	13	77	275	Biểu đồ 2.2.3: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo bậc đào tạo
Cao đẳng	Tổng số HSSV	Số lượng HSSV có việc làm	361	341	Trung cấp	Tổng số HSSV	Số lượng HSSV có việc làm	34	25	Bảng 2.2.4: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo ngành/nghề đào tạo
Tổng số HSSV	Điện-Điện tử	Cơ khí	Động lực	Điện Lạnh	CNTT	May-Thời trang	Kinh tế	71	61	110	38	53	47	15	Số lượng HSSV có việc làm	Điện-Điện tử	Cơ khí	Động lực	Điện Lạnh	CNTT	May-Thời trang	Kinh tế	70	58	110	38	52	30	8	Biểu đồ 2.3.2: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo khóa học
Tổng số HSSV	Khóa 2013	Khóa 2014	Khóa 2015	Khóa 2016	Khóa 2017	Tổng	2	2	32	355	4	395	Tổng số HSSV chưa có việc làm	Khóa 2013	Khóa 2014	Khóa 2015	Khóa 2016	Khóa 2017	Tổng	0	0	1	26	2	29	Biểu đồ 2.3.3: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo giới tính
Số lượng HSSV chưa có việc làm	Nam	Nữ	Tổng	4	25	29	Biểu đồ 2.3.4: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo ngành/nghề đào tạo
Số lượng HSSV chưa có việc làm	Điện-Điện tử	Cơ khí	Động lực	Điện Lạnh	CNTT	May-Thời trang	Kinh tế	1	3	0	0	1	17	7	Tỉ lệ 	Điện-Điện tử	Cơ khí	Động lực	Điện Lạnh	CNTT	May-Thời trang	Kinh tế	1.4	4.9000000000000004	0	0	1.9	36.200000000000003	46.7	Biểu đồ 2.3.5: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo lý do chưa có việc làm
Số lượng	Chưa tìm được công việc phù hợp	Học tiếp	Chưa muốn đi làm	Tổng số	22	6	1	29	Biểu đồ 2.3.6: Nguyên nhân chưa tìm được việc làm phù hợp
Số lượng	Nguyên nhân 1	Nguyên nhân 2	Nguyên nhân 3	Nguyên nhân 4	Nguyên nhân 5	Nguyên nhân 6	Nguyên nhân 7	2	1	6	1	3	7	10	Tỉ lệ (%)	Nguyên nhân 1	Nguyên nhân 2	Nguyên nhân 3	Nguyên nhân 4	Nguyên nhân 5	Nguyên nhân 6	Nguyên nhân 7	6.8965517241379306	3.4482758620689653	20.689655172413794	3.4482758620689653	10.344827586206897	24.137931034482758	34.482758620689658	Biểu đồ 1.1: Số lượng HSSV khảo sát phân loại theo khóa học

Khóa 2013	Khóa 2014	Khóa 2015	Khóa 2016	Khóa 2017	2	2	32	355	4	
Biểu đồ 1.2a: Số lượng HSSV khảo sát phân theo ngành nghề và bậc đào tạo
Cao đẳng	Điện-Điện tử	Cơ khí	Động lực	Điện Lạnh	CNTT	May-Thời trang	Kinh tế	66	55	108	37	48	43	4	Trung cấp	Điện-Điện tử	Cơ khí	Động lực	Điện Lạnh	CNTT	May-Thời trang	Kinh tế	5	6	2	1	5	4	11	Tổng	Điện-Điện tử	Cơ khí	Động lực	Điện Lạnh	CNTT	May-Thời trang	Kinh tế	71	61	110	38	53	47	15	13

